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Phụ lục. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số:        /UBND ngày ….../6/2024 của UBND xã Vạn Linh)

STT Chỉ tiêu Đơn vị
Thực hiện

6 tháng
2023

Năm 2024 So sánh (%)

Ghi chú
Kế hoạch

Ước thực
hiện 6

tháng 2024
Kế hoạch Cùng kỳ

I CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

1 Tổng diện tích gieo trồng đạt 1.338,0 ha Ha 766,1 1.338 771,5 57,7% 100,7% Chưa đạt

2 Tổng sản lượng lương thực đạt trên 3.832,0 tấn Tấn 2.125 3.832 2.160,00 56% 102% Chưa đạt

3 Phấn đấu trồng 35 ha cây ăn quả các loại trở lên Ha 55 35 71,2 203% 129% Vượt

4 Trồng rừng đạt 20 ha trở lên Ha 26 20 24,0 120% 91% Vượt

5 Tổng đàn trâu đạt 1000 con Con 1.336 1.000 1.418 142% 106% Vượt

6 Tổng đàn bò đạt 1500 con Con 1.082 1.500 1.025 68% 95% Chưa đạt

7 Tổng đàn lợn đạt từ 2000 con trở lên Con 1486 2000 1725 86% 116,1% Chưa đạt

8 Tổng đàn gia cầm đạt 79.000 con trở lên Con 66.850 79.000 76.000 96% 114% Chưa đạt

9 Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên
199.500.000 đồng Triệu đồng 166.855.21

0 199.500.000 141.478.644 71% 117,9% Chưa đạt

II CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

1 Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,29% trở lên (50 hộ) % 0 3,29% 0 0 0% Chưa đạt

2 Duy trì đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã Đạt Đạt Đạt 100% 100% Đạt

3 Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
đạt 95% trở lên % 82% 95% 93% 98% 100% Chưa đạt

4 Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trở lên % 59% 70% 71% 102% 121% Vượt

5 Duy trì 03 trường đạt chuẩn Quốc gia Trường 3 3 3 100% 100% Đạt

6 Duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới Tiêu chí 19 19 19 100% 100% Đạt

7 Phấn đấu đạt 02 tiêu chí nông thôn mới nâng cao
trở lên Tiêu chí 0 2 0 0% 0% Chưa đạt

8 Phấn đấu gia đình đạt văn hóa đạt trên 90% trở lên % 0 90% 0 0 0% Chưa đánh
giá

9 Phấn đấu khu dân cư văn hóa đạt 80% trở lên % 0 80% 0 0 0% Chưa đánh
giá

III CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% % 100% 100% 100% 100% 100% Đạt

2 Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại gia đình đạt 98% % 100% 98% 83,3% 85% 120% Chưa đạt
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